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 BẢNG GIÁ SẢN PHẨM
(Dành cho khách hàng ĐẠI LÝ) 

 Số: SZ-KH/21.04 

I. SƠN NƯỚC CAO CẤP TRONG NHÀ:
STT TÊN SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM QUY

 CÁCH  ĐƠN GIÁ  

1 ECOMAX

- Màng sơn mờ, mịn
- Bám dính tốt.
- Chống nấm mốc.
- Dễ thi công, hiệu quả kinh tế

05 Lít               260,000 

18 Lít               760,000 

2 SANOLITE INTERIOR

- Màng sơn mờ, mịn
- Độ che phủ cao, bám dính tốt
- Chống phấn hoá, chống nấm mốc
- Lau chùi được
- Màu sắc tươi sáng.

05 Lít               460,000 

18 Lít            1,370,000 

3 SANOTEC INTERIOR

- Màng sơn bóng mờ, nhẵn mịn
- Độ che phủ cao, bám dính tốt
- Kháng khuẩn, chống nấm mốc
- Lau chùi hiệu quả
- Chống loang màu, phấn hoá

05 Lít               860,000 

18 Lít            2,580,000 

4 SANOMAX INTERIOR

- Màng sơn bóng mịn
- Độ che phủ cao, lấp đầy khe nứt nhỏ
- Bám dính tốt, Kháng khuẩn
- Lau chùi thoải mái
- Chống thấm hiệu quả

01 Lít               230,000 

05 Lít            1,160,000 

18 Lít            3,470,000 

II. SƠN NƯỚC CAO CẤP NGOÀI TRỜI:

1 SANOLITE EXTERIOR

- Màng sơn mờ, mịn
- Độ che phủ cao, bám dính tốt
- Chống rong rêu-nấm mốc
- Chống tia UV.

05 Lít               760,000 

18 Lít            2,280,000 

2 SANOTEC EXTERIOR

- Màng sơn bóng mờ, láng mịn.
- Độ che phủ cao, bám dính tốt
- Chống rong rêu - nấm mốc
- Chống tia UV. Màu sắc lâu phai

01 Lít               210,000 

05 Lít            1,062,000 

18 Lít            3,160,000 

3 SANOMAX EXTERIOR

- Màng sơn bóng.
- Độ che phủ cao, bám dính tốt
- Chống thấm nước, kháng kiềm
- Chống rong rêu & nấm mốc
- Chống tia UV, bền màu với thời tiết

01 Lít               270,000 

05 Lít            1,320,000 

18 Lít            3,950,000 

4 SANZO SHIELD

- Màng sơn siêu bóng.
- Chống thấm vượt trội, kháng kiềm
- Chống rong rêu & nấm mốc
- Chống tia UV, bền màu với thời tiết

01 Lít               300,000 

05 Lít            1,470,000 

III. CHỐNG THẤM CAO CẤP:
STT TÊN SẢN PHẨM ĐẶC TÍNH ĐÓNG 

GÓI  ĐƠN GIÁ  
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1
SANSHIELD  S-11A
Chống thấm đa năng
(Pha xi măng)

- Chống thấm tuyệt hảo 
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt
- Chống thấm tường đứng, sàn, hồ bơi 
sân thượng…

 04 Kg               510,000 

 20 Kg            2,100,000 

2

SANSHIELD S-101
Cống thấm màu cao cấp
(3 trong 1)

- Chống thấm tuyệt hảo
- Bám dính cực tốt
- Không cần sử dụng bột trét
- Không cần sơn lót
- Sơn trực tiếp lên tường.

 05 Lít            1,070,000 

18 Lít            3,200,000 

IV. SƠN LÓT CAO CẤP:

1 PRIMER INTERIOR
Sơn lót cao cấp trong nhà

- Tăng độ mịn bề mặt màng sơn phủ
- Tăng độ bám dính với lớp sơn phủ.
- Giữ màu sắc lâu phai.

 05 Lít               630,000 

 18 Lít            1,890,000 

2
PRIMER EXTERIOR
Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoài 
trời

- Bề mặt láng mịn
- Kháng kiềm tốt
- Tăng độ bám dính với lớp sơn phủ.
- Chống thấm hiệu quả

 05 Lít               860,000 

 18 Lít            2,570,000 

V. BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP:
1 LINKER PLUS Bột trét cao cấp trong - ngoài nhà  40 Kg 190,000
2 LINKER INTERIOR Bột trét cao cấp trong nhà  40 Kg 250,000
2 LINKER PRO Bột trét cao cấp ngoài trời  40 Kg 280,000

Bảng giá được áp dụng từ ngày 02/04/2021 cho đến có thông báo mới thay thế.
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